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1

CTy TNHH MTV Lương thực TP

CTy TNHH LT Tấn Vương

TCty Thương mại Sài Gòn

Liên hiệp HTX TM TP

CTy CP Đầu tư Vinh Phát

CTy CP TM-DV Cần Giờ

CTy TNHH MTV TM Thời trang Dệt may 

Việt Nam (VinatexMart)

CTy TNHH LT Tấn Vương

CTy TNHH ĐT-TM-DV Khánh Gia

HTX Thỏ Việt

Cty TNHH MTV TM DV Nhân dân

20% tấm (bao bì 

PA/PE, túi 5 kg)
kg 9,700 Hệ thống siêu thị Big C

Cty TNHH MTV Lương thực TP

CTy TNHH LT Tấn Vương

TCty Thương mại Sài Gòn

CTy CP Đầu tư Vinh Phát

Liên hiệp HTX TM TP

CTy CP Đầu tư An phong

CTy TNHH MTV HN-PT Đông Hưng

CTy TNHH ĐT-TM-DV Khánh Gia

CTy TNHH LT Tấn Vương

CTy TNHH MTV TM DV Nhân dân

2

Liên hiệp HTX TM TP

CTy CP TP Công nghệ Sài Gòn

CTy TNHH MTV TM Thời trang Dệt may 

Việt Nam (VinatexMart)

CTy TNHH Thực phẩm TP2

CTy CP TM-DV Cần Giờ

CTy CP Đầu tư An phong

Liên hiệp HTX TM TP

Công ty TNHH Thực phẩm TP2

Cty CP TP Công nghệ Sài Gòn

CTy CP Đầu tư An phong

3 DẦU ĂN COOKING

CTy CP TP Công nghệ Sài Gòn

CTy TNHH MTV TM Thời trang Dệt may 

Việt Nam (VinatexMart)

Liên hiệp HTX TM TP

CTy CP TM-DV Cần Giờ

CTy TNHH MTV HN-PT Đông Hưng

CTy TNHH ĐT-TM-DV Khánh Gia

CTy TNHH MTV TMDV Nhân Dân

+ Dầu ăn Ông Địa chai 1 lít lít 22,500 CTy TNHH TMDV ĐG Trường Phát

+ Dầu ăn WOW chai 5 lít lít 26,400 Hệ thống siêu thị Big C

4

Hệ thống siêu thị Big C

+ Thịt vai kg 83,500

+ Thịt nách kg 83,500

GIÁ BÁN CÁC MẶT HÀNG LƢƠNG THỰC, THỰC PHẨM THIẾT YẾU

 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƢƠNG TRÌNH BÌNH ỔN THỊ TRƢỜNG

 TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2015 VÀ TẾT BÍNH THÂN NĂM 2016

(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/04/2015)

GẠO

 + Gạo trắng thường 

5% tấm (bao bì PP, 

túi 5kg, 10kg, 25kg)
kg 9,800

5% tấm (bao bì 

PA/PE, túi 5 kg)
kg 10,700

 + Gạo Jasmine

5% tấm (bao bì PP, 

túi 5kg, 10kg, 25kg)
kg 13,400

Bao bì PA/PE, túi 5kg kg 14,700

ĐƢỜNG

 + Đường RE bao 1kg kg 19,100

 + Đường RS (Juna, La Ngà, Sóc Trăng) bao 1 kg kg 17,500

+ Dầu ăn COOKING chai 1 lít lít 29,000

THỊT GIA SÚC

+ Thịt heo đùi kg 89,500

Cty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ súc sản 

(Vissan) 

TCty Nông nghiệp Sài Gòn

Liên hiệp HTX TM TP



+ Thịt nạc (dăm, vai, đùi) kg 99,500

+ Thịt cốt lết kg 89,500

+ Sườn già kg 84,500

+ Chân giò kg 74,500

Hệ thống siêu thị Big C

5

CTy TNHH Phạm Tôn

Liên hiệp HTX TM TP

CTy TNHH Phạm Tôn

CTy TNHH San Hà

CTy TNHH Ba Huân

TCty Nông nghiệp Sài Gòn

Liên hiệp HTX TM TP

CTy TNHH Phạm Tôn

CTy TNHH San Hà

CTy TNHH Ba Huân

Liên hiệp HTX TM TP

CTy TNHH San Hà

CTy TNHH Phạm Tôn

 + Chân gà công nghiệp 50,000

 + Đầu gà công nghiệp 12,000

 + Đùi gà công nghiệp 1/4 (còn mỡ, còn 

phao câu)
42,000

 + Ức gà công nghiệp 42,000

 + Thịt gà công nghiệp pha lóc làm sẵn, đóng bao PP kg 32,000
CTy TNHH Phạm Tôn

CTy TNHH San Hà

6

CTy CPPT Thanh niên xung phong

CTy TNHH Ba Huân

CTy CP TP Vĩnh Thành Đạt

Liên hiệp HTX TM TP

CTy TNHH Ba Huân

CTy CP TP Vĩnh Thành Đạt

Liên hiệp HTX TM TP

HTX NN SX-TM-DV Phước An

HTX Nông nghiệp Thỏ Việt

Liên hiệp HTX TM TP

HTX NN TM-DV Phú Lộc

CTy CP Đầu tư An phong

HTX DVNN Tổng hợp Anh Đào

CTy TNHH NSTP Thảo Nguyên

8

Liên hiệp HTX TM TP

9

9.1

TCty Nông nghiệp Sài Gòn

Liên hiệp HTX thương mại TP

Cty VN Kỹ nghệ Súc sản (Vissan)

Liên hiệp HTX thương mại TP

+ Chả lụa WOW  gói 500gr gói 49,600 Hệ thống siêu thị Big C

9.2

Cty VN Kỹ nghệ Súc sản (Vissan)

Liên hiệp HTX thương mại TP

9.3

Cty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ súc sản 

(Vissan) 

TCty Nông nghiệp Sài Gòn

Liên hiệp HTX TM TP

+ Thịt heo ba rọi kg 93,500

THỊT GIA CẦM (LÀM SẴN)

 + Thịt gà ta
làm sẵn, đóng bao PE 

hoặc PP
kg 89,000

 + Thịt gà thả vườn
làm sẵn, đóng bao PE 

hoặc PP
kg 62,000

 + Thịt gà công nghiệp nguyên con
làm sẵn, đóng bao PE 

hoặc PP
kg 41,000

 + Thịt vịt
làm sẵn, đóng bao PE 

hoặc PP
kg 65,000

đóng khay xốp, kéo 

màng co 
kg

CTy TNHH San Hà

CTy TNHH Ba Huân

TRỨNG GIA CẦM

 + Trứng gà loại 1 10 quả/vĩ vĩ 24,000

 + Trứng vịt loại 1 10 quả/vĩ vĩ 31,000

7 RAU, CỦ, QUẢ kg

Rau an toàn qua 

sơ chế và đảm 

bảo VS ATTP 

với giá thấp hơn 

giá thị trƣờng ít 

nhất 5%-10%

CTy TNHH MTV TM Thời trang Dệt may 

Việt Nam (VinatexMart)

THỦY HẢI SẢN

8.2 Thủy hải sản tƣơi kg

Đảm bảo VS 

ATTP, giá thấp 

hơn giá thị 

trƣờng ít nhất 

5%-10%

CTy TNHH MTV TM Thời trang Dệt may 

Việt Nam (VinatexMart)

THỰC PHẨM CHẾ BIẾN

Chả lụa

+ Chả lụa Nam Phong  gói 500gr kg 157,000

+ Giò lụa không hàn the kg 165,000

Lạp xƣởng thƣờng 

+ Lạp xưởng 3 bông mai kg 160,000

Lạp xƣởng Mai Quế Lộ (MQL)



+ Lạp xưởng MQL Nam Phong gói 500gr kg 170,000 TCty Nông nghiệp Sài Gòn

Cty VN Kỹ nghệ Súc sản (Vissan)

Liên hiệp HTX thương mại TP

9.4

+ Cá sốt cà 850gr hộp 44,200

+ Cá sốt cà 425 gr hộp 24,700

+ Cá ngừ ngâm dầu 185gr hộp 23,800

+ Xúc xích heo 35gr/cây x 5cây/gói gói 19,900

+ Cá sốt cà 185 gr hộp 11,900

9.5

+Chai PetTrường Sa 30
o
N S30 30

o
N , 555ml chai 30,000

+Chai pet Biển Bạc 187,5gp/l, 500ml chai 35,500

+Chai pet Biển Bạc B20 62,5gp/l, 500ml chai 15,500

+Chai pet Biển Bạc B120 62,5gp/l, 1 lít chai 24,500

+Chai pet Biển Bạc B220 62,5gp/l, 2 lít chai 42,200

+Chai PetTrường Sa 15
o
N S515 15

o
N , 5 lít chai 91,000

+Chai thủy tinh Trường Sa 60
o
N S60 60

o
N , 500ml chai 86,000

+Nước mắm Liên Thành nhãn Ngọc 60% 

cốt nhỉ cá cơm
chai 150ml chai 15,000

+Nước mắm Liên Thành nhãn vàng 45 độ chai 300ml chai 25,000

+Nước mắm Liên Thành nhãn bạc 40 độ chai 300ml chai 23,000

+Nước mắm Liên Thành nhãn xanh 10 độ chai 500ml chai 15,000

+Nước mắm Liên Thành sen hồng 7 độ chai 500ml chai 14,000

+Nước mắm Liên Thành nhãn đồng 35 độ chai 600ml chai 35,000

+Nước mắm WOW 10 độ chai 2l chai 30,900 Hệ thống siêu thị Big C

+Nước mắm cá cơm 10
0
N chai 450ml chai 12,300

+Nước mắm cá cơm 32
0
N chai 1lít chai 41,000

+Nước mắm 10
0
N chai 500ml chai 16,500

+Nước mắm 25
0
N chai 500ml chai 27,000

+Nước mắm Hưng Việt 10g/l chai 500ml chai 18,200

+Nước mắm Hưng Việt 10g/l chai 600ml chai 20,700

+Nước mắm Hưng Việt Siêu tiết kiệm 2,4 

Protein
chai 800ml chai 13,500

+Nước mắm Hưng Việt 10g/l chai 2000ml chai 46,500

+Nước mắm Ông Kỳ 38g/l chai 525ml chai 78,000

+Nước mắm Ông Kỳ 40g/l chai 525ml chai 88,000

9.6 Thực phẩm chế biến khác

+Giò thủ WOW  500gr Gói 45,700

+Há cảo WOW 500gr Gói 37,800

+Càng cua Bách Hoa 250gr Gói 65,400

+Chả giò rế 300gr Gói 30,000

+Tôm viên 200gr Gói 55,800

+Chả cá viên 200gr Gói 18,000

+Chả cá viên 500gr Gói 40,800

+Bánh cốm hải sản 300gr Gói 29,900

10

+Cháo bổ dưỡng SG Soup cá hồi 220gr Gói 22,000

+Cháo bổ dưỡng SG Soup tôm và rong 

biển
220gr Gói 18,400

+Cháo bổ dưỡng SG Soup gà ác nhân sâm 240gr Gói 18,400

+ Lạp xưởng MQL Vissan kg 200,000

Cty CP KD Thủy hải sản Sài Gòn 

Thực phẩm đóng hộp

Công ty CP Thuỷ Đặc Sản SEASPIMEX

Nƣớc mắm đóng chai

Công ty TNHH MTV TM & DV Biển Bình 

Minh

Công ty CP Chế biến Thủy hải sản Liên 

Thành

Cty CP KD Thủy hải sản Sài Gòn 

LƢƠNG THỰC KHÁC

Công ty CP Sài Gòn Food

Cty CP KD Nước mắm Phan Thiết Mũi Né

Cty TNHH TMSX Hưng Việt

Cty CP Thành Thiên Lộc

Hệ thống siêu thị Big C

Cty CP Chế biến HXK Cầu Tre



+Cháo bổ dưỡng SG Soup lươn dậu xanh 240gr Gói 18,400

+Cháo bổ dưỡng SG Soup hạt sen 220gr Gói 17,400

+Cháo bổ dưỡng SG Soup ngũ dậu 240gr Gói 17,400

+Cháo bổ dưỡng SG Soup Baby sườn ngũ 

sắc
240gr Gói 15,000

+Cháo bổ dưỡng SG Soup Baby thịt bằm 

bí ngon
240gr Gói 15,000

+Nước dùng cô đặc vị thái 200gr Gói 17,200

+Nước dùng cô đặc vị riêu cua 200gr Gói 16,700

+Nước dùng cô đặc vị hải sản thập cẩm 200gr Gói 14,300

+Mì Tôm Gà 80 30 gói/thùng Gói 3,300

+Mì Kraft ĐB 65 100 gói/thùng Gói 2,400

+Hủ tiếu Nam Vang 30 gói/thùng Gói 4,500

+Mì ăn liền nấm hương 80gr Gói 3,500

+Mì ăn liền bồ đề kiếng 70gr Gói 3,200

+Mì ăn liền chay chua cay 65gr Gói 3,000

+Mì ăn liền chay nấm hương 65gr Gói 3,000

+Mì ăn liền chay rau nấm 63gr Gói 2,500

+Mì ăn liền tôm chua cay 65gr Gói 3,000

+Phở ăn liền chay lá bồ đề 65gr Gói 3,500

+Phở bò ăn liền 65gr Gói 3,500

+Phở ăn liền chay truyền thống 65gr Gói 3,500

+Bún khô xuất khẩu 300gr Gói 14,000

+Bún khô nàng hương 300gr Gói 14,000

+Bún ta 300gr Gói 14,000

+Bánh hỏi 300gr Gói 16,000

+Bún tươi 500gr Gói 6,000

+Bún bò tươi 500gr Gói 6,000

+Phở tươi 500gr Gói 12,500

+Hủ tiếu tươi 500gr Gói 12,500

+Bánh hỏi tươi 500gr Gói 9,500

Công ty CP Sài Gòn Food

Công ty CP Lương thực thực phẩm Colusa-

Miliket

Công ty CP Thực phẩm Bình Tây

SỞ TÀI CHÍNH


